
Tuần 30 (Từ ngày 13/04 đến ngày 17/04/2026)             Lớp 5A5 

Thứ/ngày 
Buổi 

học 

Tiết 

theoTKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/04 

Sáng 

1 88 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tháng 3 triển khai kế hoạch 

tháng 4 

- CĐ: Giới thiệu sách theo chủ điểm 

- Chuyên đề Chung tay bảo vệ môi 

trường 

 

2 204 Tiếng Việt  Đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa BGĐT 

3 146 Toán  
Bài 63: Thu thập, phân loại, sắp xếp các 

số liệu - trang 87, 88, 89 

BGĐT, 

BN 

4 205 Tiếng Việt LT-C: Luyện tập về câu ghép BGĐT 

Chiều 

5 59 TA Bổ trợ Unit 10 Part 2  

6 117 Tiếng Anh Unit 11: Animals  

7 59 Khoa học Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại (T4) BGĐT 

Ba 

14/04 

Sáng 

1 206 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành 

một sự việc, hiện tượng (Bài viết số 2) 
BGĐT 

2 118 Tiếng Anh  Unit 11: Animals - Lesson 2  

3 147 Toán 
Bài 64: Biểu đồ hình quạt tròn - trang 90, 

91 
BGĐT 

4 59 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế 

giới (T5) 

BGĐT, 

bản đồ 

Chiều 

5 30 Đạo đức Bài 7: Phòng tránh xâm hại (T5) BGĐT 

6 30 Công nghệ Bài 9: Mô hình điện mặt trời (T4) 
BGĐT, Bộ 

LG 

7 59 GDTC 
Bài 2: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai 

tay trên cao. (Tiết 3) 
 

Tư 

15/04 

Sáng 

1 30 TA Toán Probability (Xác suất)  

2 207 Tiếng Việt Đọc: Bộ đội về làng BGĐT 

3 119 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Lesson 3  

4 208 Tiếng Việt Đọc: Bộ đội về làng BGĐT 

Chiều 

5 148 Toán 
Bài 64: Biểu đồ hình quạt tròn - trang 92, 

93 

BGĐT, 

BN 

6 89 HĐTN 
HĐGD theo CĐ: Lập kế hoạch khảo sát 

thực trạng môi trường quanh em 
BGĐT 

7 60 TA Bổ trợ Review U6-10P1 V + mock BGĐT 

Năm 

16/04 

Sáng 

1 209 Tiếng Việt 
Viết: Luyện viết đoạn văn thể hiện tình 

cảm, cảm xúc về một sự việc 
BGĐT 

2 149 Toán 
Bài 65: Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện 

so với tổng số lần thực hiện - trang 94, 95 

BGĐT, 

BN 

3 30 Âm nhạc - Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo  

4 41 Bổ trợ KT Củng cố và mở rộng kiến thức Phiếu 

Chiều 

5 60 GDTC 
Bài 2: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai 

tay trên cao. (Tiết 4) 
 

6 30 Tin học Bài 28. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu  

7 30 Mĩ thuật Bài 1: Lễ hội truyền thống  

 Sáng 1 210 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT 



Sáu 

17/04 2 150 Toán 
Bài 66: Thực hành và trải nghiệm thu 

thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống 

kê - trang 96, 97 

BGĐT, 

BN 

3 60 Khoa học 
Bài 27: Ôn tập chủ đề: Con người và sức 

khoẻ (T1) 
BGĐT 

4 42 Bổ trợ KT Củng cố và mở rộng kiến thức Phiếu 

Chiều 

5 120 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Lesson 3  

6 60 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 23: Dân số và các chủng tộc chính trên 

thế giời 
BGĐT 

 90 HĐTN 
SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Chúng tôi 

lên tiếng vì môi trường 
BGĐT 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 7 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 
 

 

Ngày 02 tháng  04  năm 2026 

         

Phó Hiệu trưởng  

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

          Tổ trưởng  

 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


